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MÔN THI : OB 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

Thời gian : 15h30 - 15/10/2025   -   Phòng thi 204 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 29204451911 Nguyễn Thúy Anh OB 403 A K29QTN

2 28206606050 Nguyễn Quỳnh Bảo Châu OB 403 A K28QTN

3 27212100962 Mai Quốc Đạt OB 403 A K27QTH

4 28219301001 Nguyễn Văn Đạt OB 403 A K28QTH

5 28209033211 Trần Doanh Doanh OB 403 A K29QTH

6 28214351719 Nguyễn Trung Đức OB 403 A K28QTH

7 29214146309 Nguyễn Anh Dũng OB 403 A K29QTH

8 27211628727 Trần Đình Duy OB 403 A K28QTH

9 28204652147 Nguyễn Huỳnh Trà Giang OB 403 A K28QTH

10 28209437355 Lương Hương Giang OB 403 A K28QTN

11 28204301709 Hoàng Tâm Hiền OB 403 A K28HP-QTH

12 28206227730 Phạm Thị Như Hiếu OB 403 A K28QTH

13 26212125144 Lê Xuân Hòa OB 403 A K27QTH

14 28204402355 Phạm Thị Ngọc Khánh OB 403 A K28QTN

15 28214352246 Trương Công Khánh OB 403 A K28QTH

16 29204440444 Tô Thị Lệ Khuyên OB 403 A K29QTN

17 28204350132 Nguyễn Thị Kim Lan OB 403 A K28QTH

18 27202102028 Lê Thị Mỹ Linh OB 403 A K28QTH

19 28214600216 Hồ Nguyễn Duy Linh OB 403 A K28QTH NỢ HP

20 28218151248 Trần Lương Thùy Linh OB 403 A K28QEC

21 29206634431 Nguyễn Thị Linh OB 403 A K29QTN
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2/10

MÔN THI : OB 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 15/10/2025   -   Phòng thi 205 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 28219300814 Giáp Thành Long OB 403 A K28QTH

2 28204328510 Phan Thị Hoàng My OB 403 A K28QTH

3 28204337252 Hồ Thị Trà My OB 403 A K28QTH

4 29214348930 Mai Văn Nam OB 403 A K29QTH

5 29204358450 Nguyễn Thị Thúy Nga OB 403 A K29QTH

6 28204321663 Huỳnh Hồng Ngọc OB 403 A K28QTH

7 28214351734 Trần Tuấn Ngọc OB 403 A K28QTH

8 28204305933 Nguyễn Vũ Linh Nhi OB 403 A K28QTH

9 28204641497 Trương Thị Xuân Nhi OB 403 A K28QTH

10 28204351111 Phạm Thị Tuyết Nhung OB 403 A K28QTH

11 28214334932 Võ Ngô Hoàng Phước OB 403 A K28QTH

12 28204454163 Đàm Mai Phương OB 403 A K28QTN

13 28209349962 Trần Hiểu Quyên OB 403 A K28QTH

14 28208043571 Lưu Thị Diễm Quỳnh OB 403 A K28QTH

15 29208052019 Phan Thị Xanh Rêu OB 403 A K29QTH

16 28212300463 Lý Xuân Sơn OB 403 A K28QTH

17 28204946987 Nguyễn Thị Thanh Thảo OB 403 A K28QTH

18 29204353932 Lý Thị Thảo OB 403 A K29QTH

19 29204456738 Nguyễn Phương Thảo OB 403 A K29QTN

20 28204353176 Đặng Thị Kim Thư OB 403 A K28QTH

21 28206252621 Nguyễn Vũ Anh Thư OB 403 A K28QTH
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3/10

MÔN THI : OB 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 15/10/2025   -   Phòng thi 301 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 28209306300 Lê Ngọc Minh Thư OB 403 A K28QTH

2 28208005561 Nguyễn Thị Mai Thúy OB 403 A K28QTH

3 29204645869 Trần Thanh Thúy OB 403 A K29QTH

4 28204902870 Nguyễn Lương Ngọc Thùy OB 403 A K28QTH

5 28204353233 Cao Thị Trang OB 403 A K29QTH

6 28206652921 Lương Thị Hoài Trang OB 403 A K28QTH

7 29204459047 Đỗ Thị Lam Trúc OB 403 A K29QTN

8 28211150934 Hồ Xuân Trung OB 403 A K28QTH

9 28214305133 Nguyễn Thanh Anh Tuấn OB 403 A K28QTH

10 28211149259 Nguyễn Xuân Tùng OB 403 A K28QTH

11 28204400081 Lê Thanh Tuyền OB 403 A K28QTN

12 28204601215 Huỳnh Thị Ánh Tuyết OB 403 A K28QTH

13 28214301602 Nguyễn Chính Kỳ Vĩ OB 403 A K28QTH

14 25212115613 Trần Thanh Vỹ OB 403 A K25QTH NỢ HP

15 28209320167 Trần Hoàng Yến OB 403 A K28QTH

16 29204357086 Thái Đoàn Ngọc Ánh OB 403 C K29QTH

17 28204304503 Nguyễn Hồ Trân Chân OB 403 C K28QTH

18 29204360227 Phạm Trần Bảo Chân OB 403 C K29QTH

19 26202438218 Phan Thị Bảo Châu OB 403 C K26QTH

20 28204640038 Nguyễn Thị Dịu OB 403 C K28QTN

21 28204402944 Nguyễn Thị Dung OB 403 C K28QTN
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MÔN THI : OB 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 15/10/2025   -   Phòng thi 301 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 28214452608 Lâm Phi Dương OB 403 C K28QTN

2 28214141095 Trương Nguyên Duy OB 403 C K28QTH

3 28214300689 Phan Duy OB 403 C K28QTH

4 27202140785 Dương Đặng Kỳ Duyên OB 403 C K27QTH

5 28204303503 Đặng Trần Mỹ Duyên OB 403 C K28QTH

6 28204301506 Nguyễn Thị Hương Giang OB 403 C K28QTH

7 28214354030 Võ Công Hải OB 403 C K28QTH

8 28214344699 Trần Văn Hậu OB 403 C K28QTH

9 28204301208 Dương Thị Mỹ Hiền OB 403 C K28QTH

10 29204364908 Nguyễn Thị Khánh Hiền OB 403 C K29QTH

11 29209330668 Trần Mai Ngọc Huyền OB 403 C K29QTH

12 28211152933 Lâm Vũ Khánh OB 403 C K28QTH

13 29204344817 Nguyễn Gia Khánh OB 403 C K29QTH

14 27211302200 Nguyễn Duy Khiêm OB 403 C K28QTH

15 27211236564 Nguyễn Đặng Thanh King OB 403 C K27QTH

16 27212128626 Trương Văn Thanh Lâm OB 403 C K27QTH

17 28204453990 Dương Thị Lê OB 403 C K28QTN

18 28206201614 Nguyễn Châu Linh OB 403 C K28QTN

19 29204362728 Nguyễn Thị Sa Ly OB 403 C K29QTH

20 27212140455 Lê Minh OB 403 C K27QTH

21 28200200865 Võ Yến My OB 403 C K28QTH
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MÔN THI : OB 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 15/10/2025   -   Phòng thi 304 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 29204334669 Trần Bảo My OB 403 C K29QTH

2 28206204128 Nguyễn Thị Tú Na OB 403 C K28QTH

3 28204405582 Nguyễn Thị Thu Ngân OB 403 C K28QTN

4 28208022130 Bùi Thị Kim Ngân OB 403 C K28QTH

5 28204300635 Hồ Thị Kim Ngọc OB 403 C K28QTH

6 28204326072 Trần Thị Bích Ngọc OB 403 C K28QTH

7 28204400487 Bùi Thị Yến Ngọc OB 403 C K28QTN

8 28209350676 Nguyễn Thị Bảo Ngọc OB 403 C K28QTN

9 28204606744 Dương Vỏ Thảo Nguyên OB 403 C K28QTH

10 28204650730 Phan Hoàng Hà Nhi OB 403 C K28QTN

11 29204658502 Đỗ Thị Yến Nhi OB 403 C K29QTH

12 28204601723 Từ Thị Như OB 403 C K28QTH

13 29214365810 Phan Văn Pháp OB 403 C K29QTH

14 28211101858 Đoàn Thanh Phước OB 403 C K28QEC

15 28208105779 Nguyễn Thị Bích Phượng OB 403 C K28QTH

16 28214603672 Trần Minh Quân OB 403 C K28QTH

17 27212129733 Nguyễn Văn Sang OB 403 C K27QTH

18 28214303162 Lâm Minh Tài OB 403 C K28QTH

19 29219345639 Hoàng Nguyễn Thành Tài OB 403 C K29QTH

20 29218780324 Nguyễn Tiến Thành OB 403 C K30QTH NỢ HP

21 28204436241 Ngô Thị Thanh Thảo OB 403 C K28QTN NỢ HP
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MÔN THI : OB 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 15/10/2025   -   Phòng thi 304 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 29204659242 Hoàng Thị Thu Thảo OB 403 C K29QTH

2 28204303123 Trần Thị Lệ Thi OB 403 C K28QTH

3 28214301276 Nguyễn Văn Thiệu OB 403 C K28QTH

4 29204653463 Nguyễn Thị Thanh Thúy OB 403 C K29QTH

5 28204353105 Trịnh Thị Bích Thùy OB 403 C K28QTH

6 29214534695 Trần Thanh Tịnh OB 403 C K29QTH

7 27202933733 Phạm Thị Huyền Trang OB 403 C K28QTN

8 28204306673 Đặng Quỳnh Trang OB 403 C K28QTN

9 28209443148 Phạm Thuỳ Trang OB 403 C K28QTN

10 28204303134 Nguyễn Thanh Trúc OB 403 C K28QTH

11 28214324174 Nguyễn Quốc Tuấn OB 403 C K28QTH

12 28204436035 Trần Phương Uyên OB 403 C K28QTN

13 29204356561 Võ Đặng Vĩnh Uyên OB 403 C K29QTH

14 28204906423 Lê Thị Khánh Vân OB 403 C K28QTN

15 28204300797 Lê Thị Tường Vi OB 403 C K28QTH

16 28204427104 Trần Trương Thảo Vi OB 403 C K28QTN

17 28204353588 Đào Nguyễn Hoàng Vy OB 403 C K28QTH

18 24212102939 Huỳnh Triệu Vỹ OB 403 C K26QTH

19 29204355005 Đoàn Thị Như Ý OB 403 C K29QTH

20 29209447980 Nguyễn Thị Hải Yến OB 403 C K29QTH

21 28204303046 Trịnh Ngọc Lan Anh OB 403 E K28QTH
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MÔN THI : OB 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 15/10/2025   -   Phòng thi 401 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 28204402434 Phạm Hồng Anh OB 403 E K28QTN

2 28204455009 Lê Lan Anh OB 403 E K28QTN

3 28204654356 Đỗ Nguyễn Phương Anh OB 403 E K28QTH

4 28214303772 Dương Hải Anh OB 403 E K28QTH

5 28219406023 Phan Thị Như Ánh OB 403 E K28QTH

6 28214306978 Nguyễn Văn Quốc Bảo OB 403 E K28QTH

7 28214350628 Lương Văn Bình OB 403 E K28QTH

8 28204403220 Hồ Quỳnh Minh Châu OB 403 E K28QTN

9 28214352869 Phùng Đạt OB 403 E K28QTH

10 28204402691 Bùi Thị Kiều Diễm OB 403 E K28QTN

11 26212120792 Phạm Khắc Đông OB 403 E K26QTH

12 28211122124 Tạ Thành Duy OB 403 E K28QTN

13 28204903438 Thái Nguyễn Mỹ Duyên OB 403 E K28QTH

14 28209350804 Lê Thị Hồng Giang OB 403 E K28QTH

15 28204453988 Trần Thị Thanh Hằng OB 403 E K28QTN

16 28204352134 Phạm Thị Hạnh OB 403 E K28QTN

17 28214301036 Nguyễn Gia Hiển OB 403 E K28QTH

18 28204401271 Phạm Thị Ngọc Hiếu OB 403 E K28QTN

19 28204334592 Nguyễn Thị Mỹ Hoa OB 403 E K28QTH

20 28214334007 Trần Huy Hoàng OB 403 E K28QTN

21 28214352186 Lê Ngô Việt Hoàng OB 403 E K28QTH
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8/10

MÔN THI : OB 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 15/10/2025   -   Phòng thi 402 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 28214606048 Võ Đình Khánh Huân OB 403 E K28QTH

2 28209405737 Phạm Thị Kim Huệ OB 403 E K28QTH

3 28214349661 Trần Đức Hùng OB 403 E K28QTH

4 28214301272 Huỳnh Đăng Huy OB 403 E K28QTH

5 28214320494 Đỗ Thanh Huy OB 403 E K28QTH NỢ HP

6 28204406970 Võ Lương Thanh Huyền OB 403 E K28QTN

7 28214354452 Đàm Nguyên Khánh OB 403 E K28QTH

8 28207242241 Lương Thị Tuyết Kim OB 403 E K28QTN

9 28206601767 Trần Thị Cẩm Lài OB 403 E K28QTN

10 28204322014 Phan Thị Thu Liên OB 403 E K28QTN

11 28204306036 Nguyễn Trần Khánh Linh OB 403 E K28QTH

12 28204452610 Trần Thị Thùy Linh OB 403 E K28QTN

13 29204634635 Nguyễn Thị Quỳnh Linh OB 403 E K29QTH

14 28204403413 Bùi Thị Kiều Loan OB 403 E K28QTN

15 28214340150 Nguyễn Đức Long OB 403 E K28QTH

16 28204349830 Lê Thị Cẩm Ly OB 403 E K28QTH

17 27212142320 Mai Đức Mẫn OB 403 E K27QTH

18 28204401324 Hứa Gia Mẫn OB 403 E K28QTN

19 28204304545 Huỳnh Thị Trà My OB 403 E K28QTN

20 28204344321 Phan Thị Trúc My OB 403 E K28QTH

21 28204306358 Trần Thị Út Ngọc OB 403 E K28QTH
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9/10

MÔN THI : OB 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 15/10/2025   -   Phòng thi 404 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 28204523883 Đoàn Thị Kim Ngọc OB 403 E K28QTH

2 28209503673 Phan Trần Tuyết Ngọc OB 403 E K28QTH

3 28204306213 Đoàn Thảo Nguyên OB 403 E K28QTH

4 28204404888 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên OB 403 E K28QTN

5 28204347581 Nguyễn Nho Như Nguyệt OB 403 E K28QTH

6 28207454304 Nguyễn Ngọc Khánh Nhân OB 403 E K28QTH

7 28214346582 Đồng Quang Nhật OB 403 E K28QTH

8 28204304938 Nguyễn Thị Tuyết Nhi OB 403 E K28QTH

9 28206539542 Đặng Thị Quỳnh Như OB 403 E K28QTN

10 29204559666 Nguyễn Thị Hoài Oanh OB 403 E K29QTH

11 28204349096 Trần Thị Trúc Phương OB 403 E K28QTH

12 27217128243 Hàn Anh Quân OB 403 E K27QTH

13 28204446154 Phạm Thị Thảo Quyên OB 403 E K28QTN

14 28204642193 Nguyễn Thị Như Quỳnh OB 403 E K28QTN

15 28204401492 Nguyễn Thị Sương OB 403 E K28QTN

16 28204421241 Phạm Thị Minh Tâm OB 403 E K28QTN

17 27218625861 Nguyễn Hoàng Thạch OB 403 E K28QTH

18 27212131163 Nguyễn Danh Thái OB 403 E K27QTH

19 28214400048 Từ Thắng OB 403 E K28QTH NỢ HP

20 29214763860 Nguyễn Như Thắng OB 403 E K29QTH

21 27212102716 Lại Tiến Thành OB 403 E K27QTH
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10/10

MÔN THI : OB 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 15/10/2025   -   Phòng thi 405 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 28209505389 Đặng Thị Phương Thảo OB 403 E K28QTH

2 28206254900 Trần Vũ Anh Thi OB 403 E K28QTN

3 28214646555 Lê Văn Phú Thịnh OB 403 E K28QTH

4 28219347406 Hồ Phước Thọ OB 403 E K28QTH

5 28204603345 Ngô Diệu Thư OB 403 E K28QTH

6 28205245615 Nguyễn Anh Thư OB 403 E K28QTN

7 28209351515 Đặng Thị Anh Thư OB 403 E K28QTH

8 28214301299 Đinh Nguyễn Tiến OB 403 E K28QTH

9 28214306655 Lê Văn Tỉnh OB 403 E K28QTH

10 28204346816 Vũ Thị Huỳnh Trâm OB 403 E K28QTH

11 28214303704 Nguyễn Mậu Trang OB 403 E K28QTH

12 28204406130 Đặng Thị Mỹ Trinh OB 403 E K28QTN

13 28204444438 Nguyễn Thị Huỳnh Trinh OB 403 E K28QTN

14 28212180341 Hoàng Thái Gia Tuệ OB 403 E K28QTH

15 28206206038 Hà Thị Ánh Tuyết OB 403 E K28QTN

16 28204641206 Đinh Thị Cẩm Vân OB 403 E K28QTH NỢ HP

17 28214305283 Đỗ Minh Văn OB 403 E K28QTH

18 28204351850 Lê Thị Bích Vy OB 403 E K28QTH

19 28214331866 Phạm Ngọc Triều Vỹ OB 403 E K28QTH

20 28204453151 Trần Tỉnh Yên OB 403 E K28QTN

21 0 0 0 0 0 0
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25
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29
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